
STT MÃ SV

HƯỚNG 
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1 1451010020 Đặng Minh Cường CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 9:01

2 1451010056 Võ Minh Hiếu CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 7:44

3 1451010059 Phan Tấn Hiệp CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 7:50

4 1451010060 Trần Mạnh Hiệp CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 10:18

5 1451010085 Nguyễn Mạnh Khang CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 11:01

6 1451010105 Nguyễn Thị Bích Mi CSDL Có 6.64 DƯƠNG HỮU THÀNH 8/8/2017 14:45

7 1451010137 Chu Lê Thanh Phương CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 8/8/2017 6:33

8 1451010148 Trần Nguyễn Vinh Quang CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 11:53

9 1451010169 Nguyễn Trọng Tâm CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 10:13

10 1451010170 Phạm Ngọc Minh Tâm CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 11:03

11 1451010211 Lê Ngọc Tú CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 9:04

LƯU Ý:  

- Thời gian bắt đầu thực hiện Đồ án từ ngày 14/08/2017 và kết thúc vào ngày 22/10/2017.

- Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án môn học tại văn phòng Khoa vào ngày 26,27/10/2017

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2014 - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_____________

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

09g00 hoặc 15g00 thứ 

Sáu ngày 18/08/2017 - 

phòng máy 371 Nguyễn 

Kiệm , Q.Gò Vấp
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12 1451010214 Phan Thị Tường Vi CSDL Có 6.32 DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 9:20

13 1451010217 Tôn Thất Vinh CSDL Có 6.64 DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 8:44

14 1451010220 Triệu Thảo Vy CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 8/8/2017 9:41

15 1451010221 Nguyễn Ngọc Thế Vỹ CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH 7/8/2017 8:55

16 1454050072 Bùi Bảo Long CSDL DƯƠNG HỮU THÀNH
10/8/2017  

14:23:00 PM

17 1451010018 Lê Thành Có CSDL Có 6.76 HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 10:38

18 1451010045 Tăng Hào CSDL HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 8:56

19 1451010062 Trịnh Minh Hoàng CSDL HỒ QUANG KHẢI 9/8/2017 13:38

20 1451010077 Trương Tuấn Hùng CSDL HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 20:43

21 1451010080 Nguyễn Thành Hưng CSDL HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 13:11

22 1451010096
Nguyễn Hoàng 

Khánh
Linh CSDL HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 10:17

23 1451010107 Lê Thành Quang Minh CSDL HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 8:03

24 1451010109 Hoàng Ngọc Mỹ CSDL Có 6.6 HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 10:33

25 1451010151 Phạm Anh Quân CSDL Có 6.26 HỒ QUANG KHẢI 7/8/2017 12:25

26 1351010067 Trần Trung Kiên CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 15:55

27 1351010135 Trần Minh Tú CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 10:15

28 1451010019 Thái Bình Cơ CSDL Có 6.21 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 8:45

09g00 hoặc 15g00 thứ 

Sáu ngày 18/08/2017 - 

phòng máy 371 Nguyễn 

Kiệm , Q.Gò Vấp

 09g00 Chủ nhật ngày 

13/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm , Q.Gò 

Vấp

15g30 thứ Tư ngày 

16/08/2017 - phòng 401, 

số 35-37 Hồ Hảo Hớn, 

Q.1
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29 1451010022 Nguyễn Phú Cường CSDL Có 7.62 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 5:30

30 1451010025 Trần Dũng Danh CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 10:29

31 1451010043 Nguyễn Phan Hải Đăng CSDL Có 6.62 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 8:48

32 1451010064 Lý Nguyễn Thanh Hòa CSDL Có 7.03 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 9:13

33 1451010071 Phan Nguyễn Mạnh Huy CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 10:54

34 1451010101 Huỳnh Nhật Lưu CSDL Có 7.02 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 7:19

35 1451010125 Phan Hoàng Nhân CSDL Có 7.24 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 8:38

36 1451010127
Nguyễn Hoàng 

Minh
Nhật CSDL Có 6.96 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 7:55

37 1451010135 Phạm Nguyễn Xuân Phúc CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 8:43

38 1451010139 Nguyễn Hoàng Phương CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 23:20

39 1451010140 Nguyễn Ngọc Phương CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 9:52

40 1451010143 Lê Thanh Phước CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 17:46

41 1451010157 Lê Quỳnh CSDL LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 7:17

42 1451010172 Trương Quang Tân CSDL Có 6.9 LÊ VIẾT TUẤN 7/8/2017 15:29

43 1454052183 Lê Hoàng Huy Hải CSDL LÊ VIẾT TUẤN 9/8/2017 15:39

44 15H1010004 Đỗ Thanh Cường CSDL LÊ VIẾT TUẤN 8/8/2017 14:40

45 15H1010036 Võ Minh Thuận CSDL LÊ VIẾT TUẤN 8/8/2017 16:45

15g30 thứ Tư ngày 

16/08/2017 - phòng 401, 

số 35-37 Hồ Hảo Hớn, 

Q.1
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46 1451010030 Trương Nhất Duy MMT
LƯU QUANG 

PHƯƠNG
7/8/2017 9:02

47 1451010087 Hoàng Ngọc Khanh MMT LƯU QUANG PHƯƠNG 7/8/2017 8:49

48 1451010099 Trần Thành Long MMT LƯU QUANG PHƯƠNG 7/8/2017 7:04

49 1451010110 Bùi Ngọc Nam MMT LƯU QUANG PHƯƠNG 7/8/2017 15:40

50 1451010116 Trần Thị Nghĩa MMT LƯU QUANG PHƯƠNG 7/8/2017 7:07

51 1451010117 Đoàn Hồng Ngọc MMT LƯU QUANG PHƯƠNG 7/8/2017 7:18

52 1451010216 Nguyễn Quang Vinh MMT LƯU QUANG PHƯƠNG 7/8/2017 17:00

53 1051010146 Nguyễn Xuân Tâm MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 7:47

54 1151010083 Nguyễn Hải Phúc MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 12:23

55 1451010005 Nguyễn Thị Minh Anh MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 15:54

56 1451010013 Triệu Văn Bảo CSDL
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 10:05

57 1451010014 Nguyễn Thanh Bình CSDL
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 9:45

58 1451010024 Đinh Tài Danh MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 12:46

59 1451010041 Trần Văn Đạt MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 9:38

60 1451010042 Vương Qui Đạt MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 9:07

61 1451010046 Thang Quốc Hào MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 8:26

62 1451010051 Võ Thành Hải CSDL
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 19:28

09g00 thứ Năm ngày 

17/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp

15g00 thứ Tư ngày 

16/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp
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63 1451010074 Hoàng Hữu Hùng MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 13:39

64 1451010075 Lê Đức Hùng MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 8:28

65 1451010104 Phạm Cao Mẫn MMT Có 7.47
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 22:56

66 1451010121 Trần Tấn Thanh Nhàn CSDL Có 6.31
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 7:12

67 1451010163 Lê Tấn Tài CSDL
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 15:55

68 1451010171 Hoàng Văn Tân MMT Có 6.54
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 7:21

69 1451010182 Lê Trọng Thiện MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 10:00

70 1451010189 Đoàn Văn Thương MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 11:05

71 1451010212 Đinh Ngọc Vạn MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 11:29

72 1451010010 Hồ Chung Bảo CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 12:46

73 1451010092 Đoàn Thị Hồng Lên CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 8:25

74 1451010128 Điểu Thị Thu Oanh CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 8:35

75 1451010132 Nguyễn Hoàng Phúc CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
8/8/2017 16:58

76 1451010147 Trần Ngọc Vinh Quang CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 21:43

77 1451010155 Danh Ngọc Quyên CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 8:58

78 1451010160 Hồ Văn Hồng Sơn CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 11:10

79 1451010161 Lê Nguyễn Huỳnh Sơn CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 7:51

15g00 thứ Tư ngày 

16/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp

09g00 thứ Tư ngày 

16/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp
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80 1451010184 Lê Quốc Thịnh CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
9/8/2017 12:55

81 1451010195 Lâm Kim Toàn CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 21:44

82 1451010215 Nguyễn Quang Vinh CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 7:45

83 1251010131 Trần Nguyễn Thảo Vy MMT TÔ OAI HÙNG 7/8/2017 8:08

84 1351010113 Nguyễn Đức Tài MMT TÔ OAI HÙNG 8/8/2017 14:46

85 1351010114 Ngô Huỳnh Hoài Tâm MMT TÔ OAI HÙNG 8/8/2017 9:27

86 1351012162 Tạ Công Trạng MMT TÔ OAI HÙNG 8/8/2017 14:45

87 1451010044 Lê Minh Đức MMT TÔ OAI HÙNG 9/8/2017 11:22

88 1451010082 Vũ Tuyết Hương MMT TÔ OAI HÙNG 8/8/2017 9:41

89 1451010095 Đặng Ngọc Linh MMT TÔ OAI HÙNG 9/8/2017 11:21

90 1351010046 Nguyễn Quốc Huy CSDL VÕ THỊ KIM ANH 7/8/2017 22:55

91 1451010108 Trần Quang Minh CSDL VÕ THỊ KIM ANH 7/8/2017 7:43

92 1451010115 Trần Hữu Nghĩa CSDL VÕ THỊ KIM ANH 7/8/2017 9:37

93 1451010168 Phạm Minh Tài CSDL VÕ THỊ KIM ANH 7/8/2017 7:46

94 1451010194 Nguyễn Hữu Tình CSDL VÕ THỊ KIM ANH 7/8/2017 8:01

09g00 thứ Ba ngày 

15/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp.

Điện thoại cho Thầy 

Hùng số  093.2.729.598  

trước ngày 13/08/2017

09g00 thứ Bảy ngày 

19/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp

09g00 thứ Tư ngày 

16/08/2017 - phòng máy 

371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò 

Vấp
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95 1151010121 Tôn Thất Nhật Tiến chưa đăng ký thông tin ĐAMH

96 1451010017 Trịnh Ngọc Châu chưa đăng ký thông tin ĐAMH

97 1451010038 Phan Văn Đạt chưa đăng ký thông tin ĐAMH

98 1451010111 Giang Hồng Nam chưa đăng ký thông tin ĐAMH

99 1451010113 Nguyễn Hoài Bảo Ngân chưa đăng ký thông tin ĐAMH

100 1451010129 Trương Hoài Phong chưa đăng ký thông tin ĐAMH

101 1451010130 Trương Minh Phong chưa đăng ký thông tin ĐAMH

102 1451010134 Nguyễn Thiên Phúc chưa đăng ký thông tin ĐAMH

103 1451010146 Nguyễn Thiên Quang chưa đăng ký thông tin ĐAMH

104 1451010166 Ngô Thanh Tài chưa đăng ký thông tin ĐAMH

105 1351010037 Đinh Lâm Sơn Hải MMT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG
7/8/2017 10:58 Chưa đăng ký môn học

106 1451010120 Tán Vũ Phi Nguyên CSDL
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG
7/8/2017 22:39 Chưa đăng ký môn học

107 1351010138 Lê Ngọc Tỷ CSDL VÕ THỊ KIM ANH 7/8/2017 12:05 Chưa đăng ký môn học

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2017

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký gấp thông tin 

trước ngày 12/08/2017 

theo đường link trong 

thông báo

Hủy thông tin đồ án đã 

đăng ký


